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Trạng thái xác minh Dữ liệu biểu thuế đối chiếu file nguồn; khuyến cáo/mapping là thông tin định hướng; điều kiện FTA chưa xác minh.

Liên kết https://vietnamtariff.com/industries/electronics/?industry=electronics

Mã HS liên quan (15)

Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế NK
thông
thường

MFN Thuế
xuất
khẩu

Mapping Phòng vệ
thương
mại

8471.30.20 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy
truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa
được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Máy xử lý dữ liệu tự động loại xách tay, có khối lượng không quá 10 kg,
gồm ít nhất một đơn vị xử lý dữ liệu trung tâm, một bàn phím và một màn hình: / - - Máy tính xách tay kể cả
notebook và subnotebook

5% 0% Không
có dữ
liệu

Máy tính
xách tay
[High]

8471.30.90 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy
truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa
được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Máy xử lý dữ liệu tự động loại xách tay, có khối lượng không quá 10 kg,
gồm ít nhất một đơn vị xử lý dữ liệu trung tâm, một bàn phím và một màn hình: / - - Loại khác

5% 0% Không
có dữ
liệu

Máy tính
xách tay
[High]

8517.13.00 Bộ điện thoại, kể cả điện thoại thông minh và điện thoại khác cho mạng di động tế bào hoặc mạng không
dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông
nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại
thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28 / - Bộ điện thoại, kể cả điện thoại thông
minh và điện thoại khác cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác: / - - Điện thoại thông minh

5% 0% Không
có dữ
liệu

Điện thoại
thông minh
[High]

8524.11.00 Mô-đun màn hình dẹt, có hoặc không tích hợp màn hình cảm ứng / - Không có trình điều khiển (driver) hoặc
mạch điều khiển: / - - Bằng tinh thể lỏng

5% 0% Không
có dữ
liệu

Mô-đun màn
hình dẹt
[High]

8524.12.00 Mô-đun màn hình dẹt, có hoặc không tích hợp màn hình cảm ứng / - Không có trình điều khiển (driver) hoặc
mạch điều khiển: / - - Bằng đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED)

5% 0% Không
có dữ
liệu

Mô-đun màn
hình dẹt
[High]



Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế NK
thông
thường

MFN Thuế
xuất
khẩu
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8524.19.00 Mô-đun màn hình dẹt, có hoặc không tích hợp màn hình cảm ứng / - Không có trình điều khiển (driver) hoặc
mạch điều khiển: / - - Loại khác

5% 0% Không
có dữ
liệu

Mô-đun màn
hình dẹt
[High]

8524.91.00 Mô-đun màn hình dẹt, có hoặc không tích hợp màn hình cảm ứng / - Loại khác: / - - Bằng tinh thể lỏng 5% 0% Không
có dữ
liệu

Mô-đun màn
hình dẹt
[High]

8524.92.00 Mô-đun màn hình dẹt, có hoặc không tích hợp màn hình cảm ứng / - Loại khác: / - - Bằng đi-ốt phát quang
hữu cơ (OLED)

5% 0% Không
có dữ
liệu

Mô-đun màn
hình dẹt
[High]

8524.99.00 Mô-đun màn hình dẹt, có hoặc không tích hợp màn hình cảm ứng / - Loại khác: / - - Loại khác 5% 0% Không
có dữ
liệu

Mô-đun màn
hình dẹt
[High]

8541.41.00 Thiết bị bán dẫn (ví dụ, đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn); thiết bị bán dẫn
cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt
phát quang (LED), đã hoặc chưa lắp ráp với đi-ốt phát quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp / - Thiết
bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành
bảng; đi-ốt phát quang (LED): / - - Đi-ốt phát quang (LED)

5% 0% Không
có dữ
liệu

Đi-ốt phát
quang (LED)
[High]

8542.31.00 Mạch điện tử tích hợp / - Mạch điện tử tích hợp: / - - Đơn vị xử lý và đơn vị điều khiển, có hoặc không kết hợp
với bộ nhớ, bộ chuyển đổi, mạch logic, khuếch đại, đồng hồ thời gian và mạch định giờ, hoặc các mạch khác

5% 0% Không
có dữ
liệu

Mạch tích
hợp [High]

8542.32.00 Mạch điện tử tích hợp / - Mạch điện tử tích hợp: / - - Bộ nhớ 5% 0% Không
có dữ
liệu

Mạch tích
hợp [High]

8542.33.00 Mạch điện tử tích hợp / - Mạch điện tử tích hợp: / - - Mạch khuếch đại 5% 0% Không
có dữ
liệu

Mạch tích
hợp [High]

8542.39.00 Mạch điện tử tích hợp / - Mạch điện tử tích hợp: / - - Loại khác 5% 0% Không
có dữ
liệu

Mạch tích
hợp [High]



Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế NK
thông
thường

MFN Thuế
xuất
khẩu
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8542.90.00 Mạch điện tử tích hợp / - Bộ phận 5% 0% Không
có dữ
liệu

Mạch tích
hợp [High]

Mapping mang tính định hướng (ADVISORY), không phải quyết định phân loại.

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


